
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 50 2022 SSD độ II

7 2 45 3002 UBT 2bên  7cm

7 3 28 0000 LNMTC2BT,CĐPB:Viêm2PP/MC

8 4 50 1011 UBT (T) 5 cm

8 5 37 2002 UBT (T) 10 cm

8 6 42 1021 UBT (P) 6cm

8 7 27 1002 UBT (P) 5cm

9 8 49 5014 UXTC 8tuần 

9 9 40 0040 NXTC 12 tuần/VMC TNTC

9 10 44 ĐT LNMTCBT(P) 6cm

9 11 31 2002 U bì BT(P) 4 cm

11 12 41 2012 UBT (T) 6 cm

11 13 26 1001 UBT 2bên  6cm

11 14 45 2012 UBT (P) 5cm

11 15 40 2002 UBT (T) 7 cm

16 33 1011 UBT (T) 6 cm

17 28 1001 UBT (T) 7 cm

18 21 0010 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 60 5015 SSD độ II

7 2 51 4004 U bì BT(T) /VMC

7 3 40 0000 VS 1 + UBT 2 bên 8cm

7 4 24 ĐT UBT(T)10cm+Bướu sợi  vú (P)

5 0

8 6 52 4004 UXTC có cuống

HƯNG.TTĐT + TT.LIÊU

BS UNG THƯ PHỤ KHOA + TT.D.THẢO

THỐNG + M TUYẾT + H. PHƯƠNG

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + VY.NT + TT.NGUYỆT

Q.THANH + HƯNG + N ĐIỆP1

HƯNG.TTĐT + N ĐIỆP1 + TT.LIÊU

NAM ANH + ÁI KHANH

NAM ANH + ÁI KHANH

BPNGA + TT.QUYÊN

BPNGA + TT.QUYÊN

M.TUẤN.BM + TT.TIÊN

M.TUẤN.BM + TT.TIÊN

BÁ + PHƯỢNG.TTĐT+ TT.ĐÀO

BÁ + PHƯỢNG.TTĐT+ TT.ĐÀO

NG.TRANG + NG LONG

NG.TRANG + NG LONG

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TT.NHẬT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TT.NHẬT

BS PHẨU THUẬT

HỒ HOA + TT.THU + TT.BÍCH

MỸ NHI + TT.PHƯỢNG + TT.SỸ

MỸ NHI + TT.PHƯỢNG + TT.SỸ

MỸ NHI + TT.PHƯỢNG + TT.SỸ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt 2 PP , KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 19/04/2010 đến ngày 25/04/2010 (Tuần1)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

PHAN NGUYỄN LY LY

TRƯƠNG THỊ TẤN

LÃ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG

BN TNTC

TRẦN THỊ MƯỜNG

ĐỖ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ LIÊU

ĐOÀN THỊ MỸ LINH

PHẠM THỊ THU TRANG

TRẦN THỊ HỒNG TRIÊM

LÊ THỊ XUÂN

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

DOÃN THỊ VÂN

LÂM THỊ THU HƯƠNG

LÊ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ NGA

HỒ THỊ SỮA

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

NGUYỄN THỊ ÁNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

PHAN THỊ BÍCH LIÊN

TRẦN THỊ LIÊN

2453

2402

2495

1819

2477

2403

1037

2992

2469

2468

2461

2406

2417

2386

2396

2365

SHC

2452

2498

2462

2463

2529

2436

2404

PM

Ngày: 19/04/2010 

Ngày: 20/04/2010 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



8 7 40 0000 UBT(T)6cm, CĐPB:Ứ dịch TV

8 8 31 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

9 9 50 6006 UBT (T) 5 cm

9 10 33 3003 LNMTCBT (T) 8cm

9 11 35 3002 UBT (T) 9 cm

9 12 23 0000 UBT (P) 6cm

11 13 39 1011 UBT (P) 6cm

11 14 36 0000 UBT (T) 6cm/Mong con

11 15 35 2032 UBT (T) 6 cm

11 16 27 2022 UBT (P) 10cm

11 17 25 0000 U bì BT(T) 6cm

18 41 0000 LNMTC 2BT 7cm/Mong con

19 31 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 53 2002 SSD độ II

7 2 42 0000 NXTC+UBT(P)6cm/Mong con

7 3 37 2002 Đoạn sản

8 4 45 2012 LNMTCBT (T) 8cm

8 5 42 1001 UBT 2bên 10cm

8 6 25 0000 UBT 2bên  7cm

9 7 50 0000 UBT (P) 5cm

9 8 45 3013 UBT (P) 7cm

9 9 26 0000 VS 1 + LNMTCBT (T) 

9 10 35 2022 UBT (P) 6cm

9 11 23 ĐT U bì BT(T) 6cm

11 12 32 1001 VS 2

11 13 28 0000 VS 1

11 14 32 0020 UBT (P) 8cm

11 15 32 2002 UBT (P) 8cm

16 41 0000 VS 1 + UBT (T) 7cm

17 29 0000 UBT (T) 8 cm

NGỮ + TT.LỆ

HUỲNH HẢI  + TT.VI

HUỲNH HẢI  + TT.VI

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

M.LOAN + N.QUANG + TT.NHÂN

M.LOAN + N.QUANG + TT.NHÂN

M.LOAN + N.QUANG + TT.NHÂN

THU NGUYỆT + H THỊNH

THU NGUYỆT + H THỊNH

NGỮ + TT.LỆ

LƯU + G CHUỒN + TT.P.THẢO

LƯU + G CHUỒN + TT.P.THẢO

LƯU + G CHUỒN + TT.P.THẢO

NGỌC HẢI + X.TRANG2 + TT.ĐỨC

NGỌC HẢI + X.TRANG2 + TT.ĐỨC

NGỌC HẢI +  + TT.ĐỨC

M.TÂM + MAI THẢO

P.DUNG + YÊN

P.DUNG + YÊN

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

MỸ NGỌC + TT.THƯ + TT.UYÊN

TR.THẢO + Đ.TRỌNG + TT.N.MINH

TR.THẢO + TT.N.MINH

THĂNG.BM + TT.LÁNH

THĂNG.BM + TT.LÁNH

M.TÂM + MAI THẢO

M.TÂM + MAI THẢO

THỐNG + M TUYẾT + H. PHƯƠNG

THỐNG + H. PHƯƠNG

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS CĐ, Nối ODT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NGUYỄN ÁNH TUYẾT

TRẦN THỊ LỆ HOÀNG

CHU THỊ  HOA

HOÀNG T  MAI ANH

PHẠM T KIỀU LỆ NHUNG

PHẠM T THÙY TRANG

BÙI THỊ DÂNG

TRẦN THỊ THU HỒNG

TRẦN THỊ MÊ LINH

HUỲNH T  XUÂN THÚY

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ THÚY

VŨ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ  TIỀN

NGUYỄN THỊ HƯNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

HÀ ANH THƯ

NGÔ THỊ HẢI HẬU

TRIỆU T  MỸ DUYÊN

ĐẶNG NGỌC HẠNH

BN TNTC

PHẠM THỊ KIM HOÀNG

TRỊNH THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ TÍN

PHẠM THỊ HOÀNG OANH

TRẦN THẠCH LANG ANH

NGUYỄN THỊ HÀ

ĐOÀN THỊ PHÚ

CHÂU HỒNG HÀ

LƯƠNG THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

2132

2544

2676

2675

2539

2541

2719

2548

2551

3092

2547

2549

2579

2532

2484

2510

2628

2686

911

2475

2524

12440

2503

2986

2526

2506

2636

5138

2490

2569

Ngày: 21/04/2010 
Thứ: TƯ 



18 19 ĐT UBT (T) 9 cm

4 0 0

7 1 52 1001 Sa MC/ VMC

7 2 41 0000 VS I / VMC 2 lần

7 3 23 ĐT UBT 2bên  8cm

8 4 51 4004 UXTC 10tuần

8 5 29 0000 LNMTCBT (T) 8cm

8 6 26 1001 U bì BT(T) 6cm

9 7 47 3013 UBT (T) 6 cm

9 8 38 0010 LNMTCBT(P) 10cm + VS

9 9 24 1011 UBT (T) 5 cm

11 10 39 2002 UBT (P) 6cm/VMC

11 11 36 0000 LNMTCBT(P) 7cm

11 12 22 ĐT UBT 2bên  6cm

13 39 1021 UBT (T) 5 cm

14 35 1001 UBT (P) 8cm

15 28 1001 UBT (P) 6cm

THƯƠNG.BM + TR BÍCH 2 + TÂM.BM

DỰ BỊ    

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

THỌ + BẢO ANH + TT.DUNG

TR.HẠNH + TRINH + NHỊNH.BM

TR.HẠNH + TRINH + NHỊNH.BM 

TR.HẠNH + TRINH + NHỊNH.BM

THƯƠNG.BM + TR BÍCH 2 + TÂM.BM

THƯƠNG.BM + TR BÍCH 2 + TÂM.BM

N.ĐIỆP2 + V.HÙNG + TT.N.NHUNG

XUÂN CẨM + AN + TT.T.MINH

XUÂN CẨM + AN + TT.T.MINH

XUÂN CẨM + TT.T.MINH

THỌ + BẢO ANH + TT.DUNG

THỌ + BẢO ANH + TT.DUNG

DỰ BỊ 

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 15 tháng 4 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN T HỒNG DIỄM

TRƯƠNG CAM KIM CÚC

ĐẶNG T THÙY LINH

NIỀM CẨM LIỀN

NGUYỄN XUÂN HÀ LANG

PHẠM THỊ SON

ĐOÀN T  HỒNG THƠM

TRƯƠNG T KIM NGÂN

TRẦN THI THÚY HẰNG

NGÔ THỊ THỂ

NGUYỄN THỊ DÂN

ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN T MỘNG THÚY

TRƯƠNG THỊ LAN

PHẠM THỊ THỒNG THÚY

NGUYỄN NGỌC MINH TRANG

BN TNTC

2582

2558

2604

2709

3085

3074

1205

2606

2581

2724

2672

2596

2671

2577

2685

2542

Thứ: NĂM 
Ngày: 22/04/2010 


